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1 2021

Biếu Quỹ 

Châu Á The adventures of an it leader Austin, Robert D 2009

Harvard 

Business 

Review Press 2 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

2 2021 Mua

Data science from scratch :  

First principles with python Joel Grus 2019 Oreilly 1 2650000 2650000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

3 2021 Mua

Python Crash Course :  A 

Hands-On, Project-Based 

introduction to programming Eric Matthes 2019

No Starch 

Press 1 1651000 1651000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

4 2021 Mua

Internet of Things with the 

Arduino Yún :  Projects to help 

you build a word of smarter 

things Marco Schwarts 2014

Parkt 

Publishing 1 1037000 1037000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

5 2021 Mua Giáo trình lập trình cơ sở

Lê Đắc Nhường, 

Nguyễn Gia Như 2020 Xây dựng 10 127000 1270000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

6 2021 Mua

Giáo trình xây dựng ứng dụng 

WEB cho thương mại điện tử 

trên Netbeans

Nguyễn Văn Sinh, 

Nguyễn Thị Thanh 

Sang, Trần Mạnh 

Hà 2020 Xây dựng 10 155000 1550000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

7 2021 Mua

Giáo trình kỹ thuật lập trình C 

cơ bản và nâng cao Phạm Văn Ất 2017 Bách khoa 5 145000 725000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

8 2021 Mua C # dành cho người bắt đầu

Phạm Quang Huy, 

Phạm Quang Hiển 2019 Thanh Niên 5 120000 600000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

9 2021 Mua

Giáo trình CorelDraw X7, X8 

& X9 Phạm Quang Hiển 2018 Thanh Niên 5 110000 550000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

10 2021 Mua

Tin học văn phòng. Tự học 

Excel bằng hình ảnh (Phiên bản 

2019-2016-2013) Trần Tường Thụy 2020 Thanh Niên 5 134000 670000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm
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11 2021 Mua Lập trình với C# Phạm Quang Huy 2019 Thanh Niên 5 125000 625000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

12 2021 Mua

Giáo trình cơ sở an toàn thông 

tin Nguyễn Khanh Văn 2019

Bách khoa 

Hà Nội 5 88000 440000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin

13 2021 Mua Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Nguyễn Đức Nghĩa 2020 Bách khoa 10 112000 1120000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

14 2021 Mua

Photoshop CS6 chuyên đề 

chỉnh sửa ảnh Phạm Quang Hiển 2013

Từ Điển 

Bách khoa 5 74000 370000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

15 2021 Mua Tự học Photoshop CC toàn tập Phạm Quang Huy 2019 Thanh niên 5 120000 600000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

16 2021 Mua Giáo trình thực hành Photoshop Phạm Quang Huy 2018 Thanh Niên 5 120000 600000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

17 2021 Mua

Hướng dẫn lập trình quản lý 

với Microsoft Access Huỳnh Tôn Nghĩa 2018 Thanh Niên 5 126000 630000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

18 2021 Mua Làm phim với Premiere Pro CC Nguyễn Đức Phú 2020 Thanh niên 5 172000 860000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

19 2021 Mua

Photoshop dành cho người bắt 

đầu Phạm Quang Huy 2013

Từ Điển 

Bách khoa 5 72000 360000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

20 2021 Mua Giáo trình thực hành Excel Phạm Quang Huy 2020 Thanh Niên 5 135000 675000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

21 2021 Mua

Mô phỏng 3D và tính tóan hệ 

cơ - cơ điện tử với Visual 

Nastran nhanh và dễ Tường Thụy 2009

Giao thông 

vạn tải 5 75000 375000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

22 2021 Mua

Giáo trình C++ & Lập trình 

hướng đối tượng Phạm Văn Ất 2017

Bách khoa,  ; 

Công ty Văn 

hoá Huy 

Hoàng 5 135000 675000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm



23 2021 Mua Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Trần Thông Quế 2017

Thông tin và 

Truyền thông 5 95000 475000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

24 2021 Mua

Kỹ thuật phân tích và thiết kế 

hệ thống thông tin hướng cấu 

trúc Lê Văn Phùng 2014

Thông tin và 

truyền thông 15 60000 900000

Ngành Công 

nghệ thông tin

25 2021

Biếu 1c + 

Mua 5c

Tuyên truyền, phổ biến và nâng 

cao nhận thức về công tác đảm 

bảo an toàn thông tin mạng Nguyễn Tuấn Anh 2017

Thông tin và 

truyền thông 6 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

26 2021 Mua

Cơ sở dữ liệu quan hệ & ứng 

dụng Nguyễn Bá Tường 2018

Thông tin và 

Truyền thông 5 68000 340000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

27 2021 Mua Mật mã từ cổ điển đến lượng tử Singh, Simon 2019 NXB Trẻ 10 240000 2400000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin

28 2021 Mua Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Trần Thông Quế 2018

Thông tin và 

Truyền thông 5 55000 275000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

29 2021 mua

Đảm bảo chất lượng dịch vụ IP 

Internet: Điều kiện giới hạn 

phân bổ lưu lượng Dương Tuấn Anh 2017

Thông tin và 

Truyền thông 5 60000 300000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

30 2021 mua

Công nghệ MPLS áp dụng 

trong mạng Men (MAN-E)

Nguyễn Phạm 

Cường 2010

Thông tin và 

Truyền thông 5 30000 150000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

31 2021 Mua

Tăng cường công tác thông tin 

tuyên truyền phòng, ngừa 

chống vi phạm trên mạng 

Internet Hoàng Thanh Nam 2017

Thông tin và 

Truyền thông 5 75000 375000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

32 2021 Mua Hacker lược sử Levy. Steven 2018 Công Thương 10 299000 2990000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

33 2021 Mua Bài tập nhập môn lập trình

Lê Thị Thùy 

Dương 2020

Khoa học và 

kỹ thuật 30 88000 2640000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

34 2021 Mua Kiểm thử nâng cao Tolo Linz 2020 dpunkt.de 5 137000 685000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ phần 

mềm



35 2021 Mua

Mạng nơ-rôn và ứng dụng 

trong xử lý tín hiệu Trần Hoài Linh 2019

Bách khoa 

Hà Nội 5 89000 445000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

36 2021 Mua Hướng dẫn thực hành Scrum Pham Andrew 2020

Bách khoa 

Hà Nội 15 124000 1860000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

37 2021 Mua Kiểm thử cơ bản Black, Rex 2020

Bách khoa 

Hà Nội 20 200000 4000000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

38 2021 Mua

Lập trình nâng cao PHP và 

MySQL Murach, Joel 2020

Bách khoa 

Hà Nội 15 85000 1275000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

39 2021 Mua Quản lý an toàn thông tin Hoàng Đăng Hải 2018

Khoa học và 

kỹ thuật 5 86000 430000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin

40 2021 Mua

Thiết kế hình ảnh nâng cao với 

Photoshop Smith, Jennifer 2021

Bách khoa 

Hà Nội 2 135000 270000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

41 2021 Mua

Thiết kế hình ảnh cơ bản với 

Photoshop Smith, Jennifer 2020

Bách khoa 

Hà Nộ 5 149000 745000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

42 2021 Mua Lập trình Java Swing cơ bản 2021 O'Reilly 15 154000 2310000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

43 2021 Mua

Thực hành xử lý số tín hiệu với 

Matlab Hồ Văn Sung 2013

Khoa học kỹ 

thuật 5 180000 900000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

44 2021 Mua Khám phá Adobe Illustrator Botello, Chris 2020

Bách khoa 

Hà Nội 5 295000 1475000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

45 2021 Mua Lập trình game với Unity Suvak, Janine 2019 Apress 15 119000 1785000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

46 2021 Mua

Phát triển dịch vụ ngân hàng 

điện tử tại Việt Nam  Phạm Thu Hương 2014

Chính trị 

Quốc gia 5 43000 215000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin



47 2021 Mua

Luật an toàn thông tin mạng 

(hiện hành) (sửa đổi, bổ sung 

năm 2018) 2020

Chính trị 

quốc gia sự 

thật 5 18000 90000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

48 2021 Mua Matlab và Simulink cho kỹ sư

Nguyễn Quang 

Hoàng 2021 Bách Khoa 10 168000 1680000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

49 2021 Mua

LibGDX Game Development 

Essentials Bose, Juwal 2014

PACK 

Publishing 1 2260000 2260000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

50 2021 Mua The Success of Open Source Weber, Steven 2004

 Harvard 

University 

Press 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

51 2021 Mua Apache Spark in 24 Hours Aven, Jeffrey 2017 Sams 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

52 2021 Mua

Learning LibGDX Game 

Development

Suryakumar 

Balakrishnan Nair 2015

PACK 

Publishing 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

53 2021 Mua Learning Python Lutz Mark 2013 O'Reilly 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

54 2021 Mua Beginning Ubuntu Linux Raggi Emilio 2011 Apress 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

55 2021 Mua Hadoop: The Definitive Guide White Tom 2015 O'Reilly 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

56 2021 Mua

Interaction Design Beyond 

Human-Computer Interaction Helen Sharp 2019 Wiley 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

57 2021 Mua

Java Game Development with 

LibGDX Stemkoski  Lee 2018 Apress 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

58 2021 Mua

Cryptography and Network 

Security Stallings, William 2017 Pearson 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm



59 2021 Mua Joomla Manual

Underwood, 

Richard 2020

Independentl

y 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

60 2021 Mua Mathematica Blachman, Nancy 1992

Pearson, 

Prentice Hall 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

61 2021 Mua

Object-Oriented Software 

Engineering

Lethbridge, 

Timothy C 2005

McGraw-

Hill 

Education 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

62 2021 Mua TCP/IP protocol suite

Forouzan, Behrouz 

A 2009

Mc-Graw 

Hill 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

63 2021 Mua Ubuntu Server Administration Jang, Michael 2008 McGraw Hill 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

64 2021 Mua

End-to-End Mobile 

Communications: Evolution to 

5G 2021 McGraw-Hill 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

65 2021 Mua Concise Computer Vision Klette Reinhard 2014 Springer 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

66 2021 Mua

Data Communications and 

Networking with TCP/IP 

Protocol Suite

Forouzan Behrouz 

A 2022 Mc Graw Hill 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

67 2021 Mua

Mastering Windows Server 

2019 Krause, Jordan 2021

Packt 

Publishing 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

68 2021 Mua Deep Learning Ian Goodfellow 2016 MIT Press 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

69 2021 Mua Fluent Python Ramalho, Luciano 2015

O'Reilly 

Media 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

70 2021 Mua

CCNA 200-301 Portable 

Command Guide Empson, Scott 2019 Cisco Press 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính



71 2021 Mua

Advanced Topics in 

Information Resources 

Management Volume 5

Mehdi Khosrow-

Pour 2006

Idea group 

publishing 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin

72 2021 Mua

Cryptography Theory and 

Practice Stinson, Douglas R 2018 CRC Press 1 4410000 4410000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

73 2021 Mua Cloud Computing Bible Sosinsky, Barrie 2010

Wiley 

Publishing 1 2178540 2178540

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

74 2021 Mua

Foundations of Semantic Web 

Technologies Hitzler Pascal 2010 CRC Press 1 4410000 4410000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

75 2021 Mua

Information Technology 

Project Management Schwalbe Kathy 2019 Cengage 1 4668300 4668300

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

76 2021 Mua Ubuntu Linux Bible Clinton David 2021

John Wiley 

& Sons 1 1449000 1449000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

77 2021 Mua

PHP, MySQL & JavaScript All-

in-One  for dummies Blum Richard 2018

John Wiley 

& Sons 1 2633400 2633400

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

78 2021 Mua An Introduction to Data Science Saltz, Jeffrey S 2018

SAGE 

Publications 1 2394000 2394000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

79 2021 Mua Human - Computer Interaction MacKenzie Scott 2013 Elsevier 1 2274300 2274300

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

80 2021 Mua

Object – Oriented Analysis and 

Design for Information Systems

Wazlawick, Raul 

Sidnei 2014 Elsevier 1 2154600 2154600

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

81 2021 Mua

Understanding Cisco 

Networking Technologies 

Exem 200-301 Lammle Todd 2020 Sybex 1 2394000 2394000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

82 2021 Mua

CCNA Certification Study 

Guide Exam 200-301 Lammle Todd 2020 Sybex 1 2394000 2394000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính



83 2021

Mua TA 

2021

Hands-On Deep Learning with 

Apache Spark  Iozzia Guglielmo 2019

Packt 

Publishing 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

84 2021

Mua TA 

2021 Mastering Ubuntu Server LaCroix Jay 2020

Packt 

Publishing 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

85 2021

Mua TA 

2021

C# 9 and .NET 5 – Modern 

Cross-Platform Development Price Mark J 2020

Packt 

Publishing 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

86 2021

Mua TA 

2021 A Semantic Web Primer Antoniou Grigoris 2004 Peason 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

87 2021

Mua TA 

2021 Big Data Analytics Loshin  David 2013

Morgan 

Publisher 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin

88 2021

Mua TA 

2021 The Java Tutorial 2014

Addison-

Wesley 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

89 2021 A Semantic Web Primer Antoniou Grigoris 2012 Peason 1 3591000 3591000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

90 2021 Qũy Châu Á The Adventures of an IT leader Austin Robert D 2016

Harvard 

Business 

Review Press 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

91 2022 Mua 2022

Industrial Internet of Things: 

Technologies, Design, and 

Applications 2022 CRC Press 1 9960000 9960000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

92 2022 Mua 2022

Wireless Networks and Mobile 

Computing Sinha Koushik 2015 CRC Press 1 7485000 7485000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

93 2022 Mua 2022

Cloud Computing From 

Beginning to End Rafaels Ray 2022

CreateSpace 

Independent 

Publishing 

Platform 1 5850000 5850000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng



94 2022 Mua 2022

Speech and Language 

Processing Jurafsky Daniel 2022 Pearson 1 3005000 3005000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin kinh tế

95 2022 Mua 2022

Machine Learning and 

Artificial Intelligence in 

Marketing and Sales Syam Niladri 2021

Emerald 

Publishing 1 7250000 7250000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin kinh tế

96 2022 Mua 2022

Artificial Intelligence for 

Marketing Sterne Jim 2017 Wiley 1 2225000 2225000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin kinh tế

97 2022 Mua 2022

Integration of Cloud 

Computing with Internet of 

Things Mangla Monika 2021 Wiley 1 10360000 10360000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

98 2022 Mua 2022 Build Your Own IoT Platform Tamboli Anand 2022  Apress 1 3950000 3950000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

99 2022 Mua 2022

Neural Modeling of Speech 

Processing and Speech Learning Kröger Bernd J 2019 Springer 1 8910000 8910000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin kinh tế

100 2022 Mua 2022

Cloud Computing Concepts 

and Technologies

Manvi  Sunilkumar 

Dr 2021 CRC Press 1 3680000 3680000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

101 2022 Mua 2022

Management Information 

Systems Laudon Kenneth C 2022 Pearson 1 7250000 7250000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin kinh tế

102 2022 Mua 2022 Cloud Computing Marinescu Dan C 2022

Morgan 

Kaufmann 1 5850000 5850000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

103 2022 Mua 2022 Data Analytics with Hadoop Bengfort Benjamin 2016 O'Reilly 1 5950000 5950000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

104 2022 Mua 2022

Machine Learning for Time-

Series with Python Auffarth Ben 2021

Packt 

Publishing 1 6250000 6250000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin kinh tế

105 2022 Mua 2022

Geospatial Data Science 

Techniques and Applications Karimi Hassan A 2020 CRC Press 1 5500000 5500000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin Trắc địa



106 2022 Mua 2022

Airborne and Terrestrial Laser 

Scanning Vosselman George 2010

Whittles 

Publishing 1 6850000 6850000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

107 2022 Mua 2022 Artificial Intelligence Russell Stuart J 2020 Pearson 1 9270000 9270000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

108 2022 Mua 2022

Analytics, Data Science, & 

Artificial Intelligence Sharda Ramesh 2021 Pearson 1 11500000 11500000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin kinh tế

109 2022 Mua 2022

Time Series Forecasting using 

Deep Learning Gridin Ivan 2022 BPB 1 2250000 2250000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin kinh tế

110 2022 Mua 2022 Cloud Computing Jamsa Kris 2022

Jones & 

Bartlett 

Learning 1 7200000 7200000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

111 2022 Mua 2022

Time Series for Data Science: 

Analysis and Forecasting

Woodward Wayne 

A 2022 CRC 1 6400000 6400000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin kinh tế

112 2022

Mua TA 

2022

Beginning Android Application 

Development Lee Wei-Meng 2011 Wiley 1 2178540 2178540

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

113 2022 Quỹ Châu Á Practical Reverse Engineering 2014 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

114 2023

Biếu/Lê Văn 

Hưng

Học máy và ứng dụng trong 

đánh giá nguy cơ xảy ra thiên 

tai Lê Văn Hưng 2022

Khoa học và 

kỹ thuật 2 148000 296000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

115 2023

Phòng xuất 

bản 2023

Giáo trình tin học văn phòng 

nâng cao 2023

Giao thông 

vận tải 30 75000 2250000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin kinh tế

116 2023

Mua TA 

2023

Business Data Communications 

and Networking Fitzgerald Jerry 2021 Wiley 1 4520000 4520000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

117 2023

Mua TV 

2023

Tin học văn phòng - Tự học 

nhanh Microsoft Office (Word-

Excel) Phạm Phương Hoa 2023 Thanh niên 10 195000 1950000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm



118 2023

Mua TV 

2023

Hướng dẫn sử dụng Autocad 

bằng hình ảnh Phạm Quang Huy 2023 Thanh niên 10 184000 1840000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

119 2023

Mua TV 

2023

Tự học lập trình C# bằng hình 

ảnh Phạm Phương Hoa 2023 Thanh niên 10 180000 1800000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

120 2023

Mua TV 

2023

Hướng dẫn lập trình VBA cho 

Excel Phạm Quang Hiển 2023 Thanh niên 10 178000 1780000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

121 2023

Mua TV 

2023 Hướng dẫn lập trình C#

Nguyễn Tất Bảo 

Thiện 2023 Thanh niên 10 180000 1800000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

122 2023

Mua TV 

2023

Hướng dẫn sử dụng Excel - 

Excel dành cho người tự học Phạm Quang Hiển 2023 Thanh niên 10 192000 1920000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

123 2023

Mua TV 

2023

Tin học cho mọi người - Giáo 

trình thực hành Excel Phạm Quang Hiển 2022 Thanh niên 10 170000 1700000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm

124 2023

Mua TV 

2023

Thực hành phân tích dữ liệu và 

lập mô hình kinh doanh trong 

Excel Phạm Quang Hiển 2023 Thanh niên 10 188000 1880000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

125 2024

Lê Văn 

Hưng tặng 

2c 2023, 

mua 51c 

Học máy và ứng dụng trong 

đánh giá nguy cơ xảy ra thiên 

tai Lê Văn Hưng 2022

Khoa học và 

kỹ thuật 53 148000 7844000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

126 2024 Mua Giáo trình các kỹ thuật giấu tin Đỗ Xuân Chợ

Thông tin 

&Truyền 

thông 25 108000 2700000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

127 2024 Mua

Giáo trình cơ sở kỹ thuật lập 

trình với C# Phạm Ngọc Hưng

Khoa học kỹ 

thuật 25 120000 3000000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

128 2024 Mua Các hình thức tấn công mạng Nguyễn Văn Kha 2022

Khoa học kỹ 

thuật 20 88000 1760000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

129 2024 Mua

AutoCAD dành cho người bắt 

đầu Lê Doãn Trinh 2023 Thanh niên 10 195000 1950000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ Phần 

mềm



130 2024 Mua Giáo trình An ninh truyền thông

Nguyễn Thị 

Trường Giang 2023

Chính trị 

quốc gia Sự 

thật 8 110000 880000

Ngành Công 

nghệ thông tin

131 2024 Mua

Giáo trình cơ sở an toàn thông 

tin Nguyễn Khanh Văn 2023

Bách khoa 

Hà Nội 5 88000 440000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin

132 2024 Mua Tự học photoshop CC toàn tập Phạm Quang Huy 2023 Thanh niên 5 178000 890000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

133 2024

Cấu tạo địa chất - đặc điểm cơ 

bản và phương pháp nghiên cứu Trần Thanh Hải 2017

Khoa học và 

kỹ thuật 6 405000 2430000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ phần 

mềm

134 2024

Giáo trình điện tử FET, 

MOSFET, IGBT, linh kiện 4 

lớp và ứng dụng Lê Hoàng Minh 2023 Thanh niên 10 184000 1840000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin

135 2024

Mua 2024 

Nxb Bách 

khoa

Kỹ thuật lập trình C và C# từ 

cơ bản đến nâng cao Phạm Văn Ất 2024

Bách khoa 

Hà Nội 30 215000 6450000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

136 2024

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa

Python và ứng dụng lập trình 

web 2024 Thanh niên 5 204000 1020000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

137 2024

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa

Giáo trình autocad. Phần cơ 

bản (Lý thuyết-Thực hành) Phạm Quang Hân 2024 Thanh niên 5 174000 870000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ phần 

mềm

138 2024

Mua2024 

NXB Bách 

Khoa

Giáo trình lập trình hướng đối 

tượng Nguyễn Văn Hậu 2024

Khoa Học 

Kỹ Thuật 30 166000 4980000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ phần 

mềm

139 2024

Mua 2024 

NXb Bách 

Khoa Thiết kế cung cấp điện Trần Quang Khánh 2024

Khoa Học 

Kỹ Thuật 20 289000 5780000

Ngành Công 

Nghệ Thông 

Tin

Chuyên Ngành 

Công Nghệ Phần 

Mềm

140 2024

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Giải thuật và lập trình C Đỗ Văn Đỉnh 2018

Khoa học và 

kỹ thuật 30 136000 4080000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

141 2024

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Thiết kế hệ thống nhúng: Lý 

thuyết và ứng dụng Đỗ Văn Đỉnh 2023

Khoa học kỹ 

thuật 20 126000 2520000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ phần 

mềm



142 2024

Mua 2024 

NXB 

V=Bách 

Khoa Marketing công nghiệp Haas, Robert W 2014 Hồng Đức 30 78000 2340000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

143 2024

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Thông tin di động 5G và lộ 

trình phát triển lên 6G

Nguyễn Phạm Anh 

Dũng 2023 Truyền thông 10 209000 2090000

Ngành Công 

nghệ thông tin Tự động hóa

144 2024 Mua 2024

Analytics, Data Science, & 

Artificial Intelligence: Systems 

for Decision Support Ramesh Sharda 2019 Pearson 1 1.3E+07 12960000

Ngành quản 

lý và phân 

tích dữ liệu 

khoa học

Chuyên ngành 

quản lý và phân 

tích dữ liệu khoa 

học

145 2024 Mua 2024

Simulation and Software Radio 

for Mobile Communications 

(Artech House Universal 

Personal Communications) Hiroshi Harada 2002 Artech House 1 1.1E+07 11046000

Ngành công 

nghệ thông tin

Công nghệ  phần 

mềm

146 2024

Mua TA 

2022 (1); 

Mua TA 

2024 (1)

Airborne and Terrestrial Laser 

Scanning Vosselman George 2010

Whittles 

Publishing 2 6850000 13700000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ phần 

mềm

147 2024

Mua TA 

2024

Analytics, Data Science, & 

Artificial Intelligence Sharda, Ramesh 2020 Pearson 1 12960000 12960000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin kinh tế

148 2025

Mua 

TV/2025 Quản trị an toàn, an ninh mạng Kamata Keisuke 2022

Thông tin và 

Truyền thông 10 160000 1600000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

149 2025

Mua Tiếng 

Việt/2025(25

-26)

IS - BOK 2.0. Bộ kiến thức cốt 

lõi về an toàn thông tin

Meng, Alex Lim 

Wee 2024

Thông tin và 

truyền thông 5 490000 2450000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin

150 2025

Mua Tiếng 

Việt 2025 

(25-26) AI và con người Hồ Tú Bảo 2025

Thông tin và 

truyền thông 10 260000 2600000

Ngành công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

công nghệ phần 

mềm

151 2025

Mua Tiếng 

Việt 2025 

(25-26)

Excel nâng cao. Phân tích dữ 

liệu và lập mô hình kinh doanh 

trong Excel Phạm Quang Hiển 2022 Thanh Niên 20 174000 3480000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ phần 

mềm

152 2025

Mua Tiếng 

Việt 2025 

(25-26)

Bài tập lập trình với ngôn ngữ 

C++ từ cơ bản đến nâng cao 

tập 2 Trần Thông Quế 2022

Thông tin và 

truyền thông 20 120000 2400000

Ngành công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ phần 

mềm



153 2025

Mua Tiếng 

Việt 2025 

(25-26)

Bài tập lập trình với ngôn ngữ 

C++ từ cơ bản đến nâng cao 

tập 1 Trần Thông Quế 2022

Thông tin và 

truyền thông 20 155000 3100000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

công nghệ phân 

mềm

154 2025

Mua TA 

2025

Robotics, Vision and Control, 

Fundamental Algorithms in 

MATLAB -  Robot, Thị giác và 

Điều khiển, Thuật toán cơ bản 

trong MATLAB ( 978-

3031072611) Peter Corke 2023 Springer 1 5645000 5645000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ phần 

mềm

155 2025

Mua TA 

2025

Machine Learning with 

PyTorch and Scikit-Learn: 

Develop machine learning and 

deep learning models with 

Python -  Học Máy với 

PyTorch và Scikit-Learn: Phát 

triển các mô hình học máy và 

học sâu với Python ( 978-

1801819312) Sebastian Raschka 2022

Packt 

Publishing 1 5436000 5436000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ phần 

mềm

776 376354680


